TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN VỀ CHUYÊN MÔN

Đối với các tổ chức và cá nhân chuẩn bị hồ sơ đăng ký thực hiện 
 đề tài đột xuất và tiềm năng do Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia tài trợ
_______________________

Để triển khai việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký thực hiện đối với các nhiệm vụ KH&CN đột xuất và tiềm năng theo Thông tư số 40/2014/TT-BKHCN ngày 18/12/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (gọi chung là Quỹ) đã thông báo chính thức trên trang website của Quỹ về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký đề tài đột xuất thực hiện từ năm 2016 vào ngày 01/9/2016 và hồ sơ đăng ký đối với đề tài tiềm năng thực hiện từ năm 2017 vào ngày 14/6/2017. Tuy nhiên, để việc chuẩn bị hồ sơ đăng ký được tốt hơn, đề nghị các tổ chức và cá nhân cần lưu ý một số vấn đề sau:

1. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 
1.1. Liên tục đối với đề tài đột xuất kể từ ngày thông báo trên website của Quỹ (01/9/2016) và theo đợt đối với các đề tài tiềm năng (đợt 1 kể từ ngày thông báo đến ngày 28/7/2017).
1.2. Hình thức nộp hồ sơ: nộp trực tiếp hoặc gửi qua Bưu điện tới địa chỉ:
Văn phòng Quỹ (Phòng 405), số 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

Điện thoại: (04) 39369503; Fax: (04) 39367751.

Email: nafosted@most.gov.vn; 

Website: www.nafosted.gov.vn 
2. Yêu cầu về hồ sơ đăng ký: yêu cầu đầy đủ các loại hồ sơ như đã đăng tải trên trang website của Quỹ (Hoặc theo Điều 8 của Thông tư 40). Hồ sơ phải được điền đầy đủ thành phần, thông tin, chữ ký và dấu theo mẫu của Quỹ.

3. Yêu cầu đối với đề tài:
3.1. Đối với đề tài đột xuất:

a) Đề tài đột xuất do tổ chức, cá nhân đề xuất với Quỹ phải đáp ứng các yêu cầu sau:
- Nội dung nghiên cứu là những vấn đề mới xuất hiện, đòi hỏi phải giải quyết kịp thời nhằm đáp ứng yêu cầu của xã hội và có ý nghĩa quan trọng về khoa học và thực tiễn.
- Thời gian xuất hiện của vấn đề không quá sáu (06) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ. Thời gian thực hiện đề tài không quá 18 tháng.

- Có địa chỉ ứng dụng cho các kết quả chính tạo ra khi đề tài được hoàn thành.
b) Sản phẩm của đề tài: 
- Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của đề tài bao gồm giải pháp khoa học và công nghệ với đầy đủ luận cứ khoa học và thực tiễn để giải quyết vấn đề đặt ra. 
- Công bố khoa học dưới một trong các hình thức sau: 
- Bài báo công bố trên tạp chí quốc gia có uy tín hoặc tạp chí quốc tế có uy tín; 

- Bằng độc quyền sáng chế hoặc bằng độc quyền giải pháp hữu ích hoặc bằng bảo hộ giống cây trồng. Trường hợp chưa được cấp bằng thì phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về khả năng bảo hộ.
3.2. Đối với đề tài tiềm năng
a) Đề tài tiềm năng do tổ chức, cá nhân đề xuất với Quỹ phải đáp ứng các yêu cầu sau: 
- Có tính đột phá, tiên phong, khi được nghiên cứu thành công có khả năng mở ra hướng nghiên cứu mới trong khoa học và công nghệ hoặc tạo ra sản phẩm công nghệ mới. Đối với nghiên cứu tạo ra sảnphẩm công nghệ mới phải có địa chỉ ứng dụng cho các kết quả chính tạo ra khi đề tài được hoàn thành; 
- Thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ ưu tiên, trọng điểm quốc gia;
- Thời gian thực hiện đề tài không quá 36 tháng. 
b) Sản phẩm của đề tài 
- Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của đề tài bao gồm giải pháp khoa học và công nghệ vớiđầy đủ luận cứ khoa học và thực tiễn để giải quyết vấn đề đặt ra, sản phẩm công nghệ mới ở dạng mẫu (nếu có). 
- Công bố khoa học dưới một trong các hình thức sau: 
+ Ít nhất hai (02) bài báo công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín; 

+ Bằng độc quyền sáng chế được chuyên gia đánh giá xác định chất lượng nội dung khoa học hoặc bằng bảo hộ giống cây trồng. Trường hợp chưa được cấp bằng thì phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về khả năng bảo hộ.
4. Yêu cầu đối với tổ chức chủ trì và chủ nhiệm đề tài:

4.1. Đối với tổ chức đăng ký chủ trì đề tài: 

a) Có đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ, có chức năng hoạt động phù hợp với lĩnh vực chuyên môn của đề tài; 
b) Có điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật phù hợp để triển khai thực hiện đề tài; 
c) Không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 19 của Thông tư số 40/2014/TT-BKHCN. 
4.2. Đối với cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm đề tài: 

a) Là người đề xuất và chủ trì xây dựng thuyết minh đề tài; 
b) Có trình độ từ đại học trở lên và đang hoạt động trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với nội dung nghiên cứu của đề tài; 
c) Có khả năng tổ chức thực hiện và bảo đảm thời gian để chủ trì đề tài; 
d) Không bị hạn chế quyền công dân theo quy định của pháp luật Việt Nam; 
đ) Không vi phạm các điều kiện đăng ký chủ trì đề tài theo quy định tại Khoản 4 Điều 18 Thông tư số 40/2014/TT-BKHCN; 
e) Đáp ứng ít nhất một trong các yêu cầu sau đây:
- Đối với đề tài đột xuất, phải có công trình công bố trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín có nội dung liên quan đến đề tài đăng ký trong thời gian năm (05) năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ. 
Đối với đề tài tiềm năng, phải có công trình công bố trên tạp chí ISI uy tín có nội dung liên quan đến đề tài đăng ký trong thời gian năm (05) năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ. 

- Là tác giả sáng chế, giống cây trồng được cấp văn bằng bảo hộ, có nội dung liên quan đến đề tài đăng ký và được ứng dụng vào thực tiễn trong thời gian bảy (07) năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ. 

4.3. Trường hợp cá nhân không thuộc một tổ chức có đủ điều kiện quy định về tổ chức chủ trì đăng ký đề tài, phải được một tổ chức có đủ điều kiện quy định tại mục 5.1 chấp nhận làm tổ chức chủ trì.
5. Một số điểm lưu ý cần làm rõ khi chuẩn bị hồ sơ:

5.1. Mẫu Phiếu khai hồ sơ (ĐXTN-01): trước khi đi nộp/hay gửi nộp hồ sơ đăng ký đề tài, người nộp cần kiểm tra lại một lần nữa toàn bộ tài liệu/hồ sơ đăng ký theo danh mục quy định tại Phiếu khai hồ sơ này nhằm đảm bảo tính đầy đủ của hồ sơ đề tài trước khi nộp (tránh bị thiếu, quên hay bỏ sót bất kỳ các tài liệu nào theo yêu cầu); đồng thời, kiểm tra các tài liệu trên đã theo đúng form mẫu (nếu có) theo quy định với đầy đủ các chữ ký, đóng dấu của người có thẩm quyền vào các tài liệu yêu cầu. 
5.2. Mẫu Đơn đăng ký (ĐXTN-02): điền đầy đủ các thông tin theo mẫu.

Lưu ý: Nếu cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài là người đứng đầu/thủ trưởng đơn vị (cấp trưởng), thì người đại diện cho tổ chức chủ trì sẽ do lãnh đạo cấp phó ký thay và đóng dấu.
5.3. Thuyết minh đề tài (ĐXTN-03):

a) Đối với nội dung 8 (mục I.8): Danh sách thành viên tham gia đề tài:

Danh sách thành viên tham gia đề tài được liệt kê tối đa 10 thành viên theo thứ tự, bao gồm: Chủ nhiệm đề tài, thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học, thành viên, kỹ thuật viên và nhân viên hỗ trợ.

Trường hợp số lượng các thành viên tham gia đề tài vượt quá 10 thành viên, số thành viên còn lại sẽ được liệt kê trong phần phụ lục kèm theo thuyết minh này (phụ lục danh mục các thành viên tham gia đề tài).
b) Đối với Nội dung 9 của Mục II: Kế hoạch thực hiện

Trong cột các cá nhân/tổ chức thực hiện các nội dung của đề tài, cần phải ghi tên đầy đủ các thành viên tham gia, bao gồm các thành viên ghi trong mục I.8 và cả các thành viên tham gia đề tài được ghi trong phụ lục kèm theo. 

c) Đối với Mục III: Sản phẩm KH&CN của đề tài:

- Khi xây dựng thuyết minh đề tài cần làm rõ đối với các sản phẩm KH&CN này, cụ thể như sau:
Kết quả sản phẩm ở mục 1.1 cần được thể hiện rõ như sau:
+ Sản phẩm Dạng I (Mẫu (model, maket); Sản phẩm (là hàng hoá, có thể được tiêu thụ trên thị trường); Vật liệu; Thiết bị, máy móc; Dây chuyền công nghệ; Giống cây trồng; Giống vật nuôi và các loại khác;);

+ Sản phẩm Dạng II (Nguyên lý ứng dụng; Phương pháp; Tiêu chuẩn; Quy phạm; Phần mềm máy tính; Bản vẽ thiết kế; Quy trình công nghệ; Sơ đồ, bản đồ; Số liệu, Cơ sở dữ liệu; Báo cáo phân tích; Tài liệu dự báo (phương pháp, quy trình, mô hình,...); Đề án, qui hoạch; Luận chứng kinh tế-kỹ thuật, Báo cáo nghiên cứu khả thi và các sản phẩm khác).
+ Còn các sản phẩm dạng khác (Dạng III,…) thì có thể theo các mục 1.2 và 1.3 của TM đề tài.

Lưu ý: (1) Sản phẩm của đề tài phải đáp ứng yêu cầu quy định tại điểm b, mục 3.1 và 3.2 của tài liệu này;
(2) Tạp chí quốc gia có uy tín là các tạp chí khoa học trong nước được Hội đồng Quản lý Quỹ quyết định trên cơ sở đề nghị của các hội đồng khoa học ngành, liên ngành. 

(3) Tạp chí quốc tế có uy tín:
i) Trong Lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật: tạp chí quốc tế có uy tín là các tạp chí khoa học được lựa chọn từ danh mục SCI (Science Citation Index) và SCIE (Science Citation Index Expanded) của Viện Thông tin khoa học Quốc tế (Hoa Kỳ), được Hội đồng quản lý Quỹ quyết định trên cơ sở tư vấn của Hội đồng khoa học ngành;
ii) Trong lĩnh vực khoa học Xã hội và Nhân văn: tạp chí quóc tế có uy tín là các tạp chí thuộc các danh mục HACI (Arts and Humancities Citation Index) hoặc SSCI (Social Science Citation Index) của Viện Thông tin khoa học Quốc tế (Hoa Kỳ) và các tạp chí thuộc cơ sở dữ liệu Acopus của Elsevier được Hội đồng quản lý Quỹ quyết định trên cơ sở tư vấn của Hội đồng khoa học ngành, lien ngành. 
(4) Tạp chí ISI có uy tín:
i) Đối với Lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật, tạp chí ISI có uy tín là các tạp chí khoa học chất lượng hàng đầu của các ngành thuộc lĩnh vực, được lựa chọn từ tạp chí quốc tế có uy tín, được Hội đồng quản lý Quỹ quyết định trên cơ sở tư vấn của Hội đồng khoa học ngành;
ii) Đối với lĩnh vực khoa học Xã hội và Nhân văn, tạp chí ISI có uy tín là các tạp chí khoa học thuộc các danh mục AHCI (Arts and Humancities Citation Index) hoặc SSCI (Social Science Citation Index) của Viện Thông tin khoa học Quốc tế (Hoa Kỳ).
Hiện nay, Hội đồng quản lý Quỹ đã ban hành Quyết định số 156/QĐ-HĐQL-NAFOSTED ngày 28 tháng 8 năm 2015 về việc công bố danh mục tạp chí Quốc tế và Quốc gia có uy tín trong lĩnh vực khoa học Xã hội và Nhân văn thực hiện từ năm 2015; Quyết định số 31/QĐ-HĐQL-NAFOSTED ngày 30 tháng 3 năm 2016 phê duyệt danh mục tạp chí ISI có uy tín và Quốc tế có uy tín trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật và Quyết định số 73/QĐ-HĐQL-NAFOSTED ngày 19 tháng 5 năm 2016 phê duyệt danh mục tạp chí Quốc gia có uy tín trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật.
(5) Đối với bằng độc quyền sáng chế hoặc bằng độc quyền giải pháp hữu ích hoặc bằng bảo hộ giống cây trồng: đề nghị các tổ chức, cá nhân liên hệ hoặc truy cập thông tin tại Cục Sở hữu Trí tuệ theo địa chỉ: số 384-386 đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội. 
Email: congnghethongtin@noip.gov.vn Hoặc vietnamipo@noip.gov.vn.
c) Về Dự toán kinh phí: Do Thông tư số 40/2014/TT-BKHCN được xây dựng và ban hành trong năm 2014, nên toàn bộ phần dự toán kinh phí được xây dựng theo các biểu mẫu quy định tại Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 07/5/2007 của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, đến nay, Thông tư 44 đã hết hiệu lực và được thay bằng Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước. Do vậy, việc dự toán kinh phí đối với các đề tài đột xuất và tiềm năng theo thuyết minh trên sẽ phải được xây dựng theo TTLT 55 cho phù hợp.
Hiện nay, Quỹ Nafosted đang trình Bộ KH&CN xem xét để sửa đổi các dự toán kinh phí trên cho phù hợp với các văn bản theo quy định. Tuy nhiên, để triển khai Chương trình tiếp nhận hồ sơ đối với các đề tài tiềm năng (và cả đề tài đột xuất), Quỹ đã cung cấp bản thuyết minh kèm theo dự toán kinh phí đã được sửa đổi, bổ sung tạm thời áp dụng một số biểu mẫu theo Quyết định số 950/QĐ-BKHCN ngày 25/4/2016 của Bộ KH&CN cho phù hợp với các quy định hiện hành để các tổ chức, cá nhân sử dụng xây dựng đề tài.  
Lưu ý: Hiện tại, Lương cơ bản hiện nay của Cán bộ công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách được tính là 1.210.000 đồng kể từ tháng 5/2016.

5.4. Năng lực của tổ chức chủ trì (ĐXTN-05): theo mẫu.
5.5. Lý lịch khoa học (ĐXTN-06): theo mẫu.
Yêu cầu: Lý lịch của tất cả các thành viên tham gia thực hiện đề tài (bao gồm danh sách ở mục I.8 và phụ lục kèm theo).

5.6. Giấy xác nhận phối hợp (ĐXTN-07): theo mẫu.
Nội dung trong mục 4 (Nội dung công việc tham gia trong đề tài của tổ chức phối hợp nghiên cứu) phải phù hợp với các nội dung được đưa ra trong Kế hoạch thực hiện tại mục II.9 của Thuyết minh đề tài.
5.7. Giấy xác nhận khả năng ứng dụng (ĐXTN-08): theo mẫu.
5.8. Hồ sơ bản điện tử: Hồ sơ bản điện tử bao gồm đầy đủ các thành phần hồ sơ trên (như hồ sơ bản cứng)
Hồ sơ điện tử được lưu trong các thiết bị lưu trữ dữ liệu như CD, DVD, USB (file word, phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 12, Unicode), bên ngoài ghi rõ tên chủ nhiệm đề tài và đơn vị chủ trì thực hiện (đối với các bản được Scan từ các bản cứng, bản scan được lưu dưới định dạng pdf).
5.9. Các tài liệu khác (nếu có):
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